KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ĐOÀN KIỂM TOÁN.......


THU THẬP THÔNG TIN CHUNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Thông tin chung TỔng công ty/công ty 

1.1. Tên, trụ sở giao dịch

- Tên đơn vị (tên đầy đủ); 

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có);

- Trụ sở chính; 

- Văn phòng giao định;

- Quyết định thành lập.

1.2. Lĩnh vực hoạt động Tổng công ty/công ty

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu (theo Giấy phép kinh doanh);

- Chức năng, nhiệm vụ; 

- Những thay đổi quan trọng trong những năm gần đây;

- Thuận lợi, khó khăn, những hoạt động chịu tác động của rủi ro từ môi trường kinh doanh....

1.3. Các đặc thù riêng của Tổng công ty/công ty

...

2. Thông tin tình hình tài chính Tổng công ty/công ty 

2.1. Các chỉ tiêu báo cáo tài chính Tổng công ty/công ty 

- Bảng cân đối; Kết quả sản xuất kinh doanh (Phụ biểu 01/HD-RRTY-DN);
- Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của các đơn vị thành viên (Phụ biểu 02/HD-RRTY-DN).
2.2. Các hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công ty/công ty

- Danh sách đầu tư của đơn vị, tỷ lệ % vốn góp điều lệ (Phụ biểu 03/HD-RRTY-DN); 

- Việc mua, bán, chia tách DN, tăng/giảm nguồn vốn kinh doanh;
- Các hoạt động đầu tư trong năm không phải hợp nhất BCTC (Các hoạt động đầu tư vốn; Mua/bán chứng khoán và các khoản nợ; Các khoản đầu tư khác);

- Cơ cấu nợ và các điều khoản cam kết liên quan, bao gồm cả các thỏa thuận tài trợ và cho thuê tài chính (nếu có);

- Sử dụng các công cụ tài chính phái sinh (nếu có).

2.3. Tình hình đầu tư Tổng công ty/công ty 
- Tên dự án; Tổng mức đầu tư; Giá trị dự toán được duyệt; Hình thức lựa chọn nhà thầu; Hình thức hợp đồng; Giá trị hoàn thành đề nghị quyết toán; Tình hình tạm ứng, thanh toán (Phụ biểu 04/HD-RRTY-DN)
- Các thay đổi, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án có ảnh hưởng lớn đến qui mô, giá trị dự án (nguyên nhân, lý do số lần điều chỉnh);

- Tình hình nguồn vốn cấp cho dự án;
- Tình hình phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (nếu có).

- Các thông tin khác (nếu có).

2.4. Tình hình cổ phần hóa sắp xếp doanh nghiệp

2.5. Tình hình quản lý tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí

- Tiền và các khoản tương đương tiền;

- Tài sản cố định;

- Nợ phải thu;

- Hàng tồn kho;

- Nợ phải trả;

- Vốn chủ sở hữu;

- Doanh thu;

- Chi phí;

...
3. Tổ chức bộ máy và cơ cấu sở hữu Tổng công ty/công ty 
3.1. Tổ chức bộ máy quả lý Tổng công ty/công ty

- Tổ chức bộ máy quản lý (Hội đồng thành viên, Ban giám đốc);

- Cơ cấu tổ chức các phòng, ban, trung tâm, đơn vị hạch toán phụ thuộc (nếu có);
3.1. Cơ cấu sở hữu Tổng công ty và công ty thành viên 
- Tổng công ty (loại hình sở hữu, cơ cấu vốn sở hữu);
- Các đơn vị thành viên (loại hình sở hữu, cơ cấu vốn sở hữu theo từng đơn vị).
3.2. Tổ chức công tác kế toán 

- Tổ chức bộ máy kế toán;

- Hình thức tổ chức hạch toán kế toán;

- Hệ thống chứng từ;

- Hệ thống sổ kế toán;

- Hệ thống tài khoản kế toán.

3.3. Thông tin khác về nhân sự Tổng công ty/công ty 
	Họ tên
	Chức vụ
	Bằng cấp và kinh nghiệm
	Liên lạc (mail/tel)

	1. Hội đồng thành viên
	
	
	

	...
	
	
	

	2. Ban giám đốc
	
	
	

	...
	
	
	

	3. Bộ máy kế toán
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


...

4. Các chính sách kế toán đang áp dụng của Tổng công ty/công ty 

- Chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính;

- Niên độ kế toán áp dụng năm báo cáo;

- Các nguyên tắc và qui định riêng (nếu có);

- Các chính sách kế toán áp dụng đối với các giao dịch quan trọng (nếu có);

- Các thay đổi về chính sách kế toán và khó khăn, vướng mắc (nếu có);

- Các thông tin khác (nếu có).

5. Ảnh hưởng của môi trường hoạt động và các yếu tố bên ngoài đến của Tổng công ty/công ty

5.1. Ảnh hưởng của thị trường và ngành nghề kinh doanh 

- Thị trường và sự cạnh tranh; 

- Các hoạt động mang tính chu kỳ hoặc thời vụ;

- Công nghệ đặc thù có liên quan tới sản phẩm, dịch vụ (nếu có);

 - Nguồn cung cấp đầu vào (nguyên vật liệu chính, dịch vụ, lao động);

- Những thay đổi quan trọng trong thời gian gần đây;

- Thuận lợi, khó khăn, những hoạt động chịu tác động của rủi ro từ môi trường kinh doanh;

- Các thông tin khác (nếu có).

5.2. Ảnh hưởng của các yếu tố pháp lý đến hoạt động kinh doanh

- Ảnh hưởng của chính sách kế toán đang áp dụng (nếu có);

- Hệ thống pháp luật và các quy định liên quan; 
- Các chính sách của nhà nước liên quan (trợ giá, trợ phí; ưu đãi, hỗ trợ…);

- Các quy định về thuế, phí, lệ phí liên quan (GTGT, TNDN, thuế phí khác);

- Các thông tin khác (nếu có).

5.3. Các yếu tố bên ngoài khác ảnh hưởng tới đến hoạt động kinh doanh

- Thực trạng chung của nền kinh tế ảnh hưởng đến ngành nghề kinh doanh;

- Biến động về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, lạm phát, giá cả nhiên liệu...;

- Các ảnh hưởng khác (nếu có).

6. Đo lường và đánh giá kết quả hoạt động 
- Quy định của đơn vị về việc đánh giá kết quả hoạt động (nếu có);
- Những chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động chủ yếu (tài chính và phi tài chính); 

- Kết quả đánh giá hoạt động của Dự án trong giai đoạn (so với kế hoạch, với các dự án tương tự và với giai đoạn trước nếu có).
* Kết luận

	Mô tả rủi ro có sai sót trọng yếu
	Ảnh hưởng
	RR đáng kể
	Biện pháp xử lý/ Thủ tục kiểm toán

	
	
	
	

	
	
	
	


(Ghi chú: Trường hợp doanh nghiệp đã được kiểm toán năm trước: Để giảm thủ tục hành chính, KTVNN có thể thu thập thông tin thông qua xem xét hồ sơ từ các cuộc kiểm toán trước và chỉ thu thập bổ sung các thông tin thay đổi đáng kể từ phía đơn vị được kiểm toán so với cuộc kiểm toán trước).

CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng cân đối kế toán)

	Chỉ tiêu
	Số báo cáo
	Biến động

	
	Năm trước
	Năm nay
	Số tiền
	(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (3)-(2)
	(5) = (4)/(2)

	(Các chỉ tiêu theo chế độ BCTCDN của doanh nghiệp có phát sinh)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC 

Đơn vị:......

	STT
	Tên đơn vị
	Vốn chủ sở hữu 
	Vốn nhà nước 
	Tổng nguồn vốn
	Tỷ lệ vốn nhà nước
	Tổng Nợ phải thu
	Tổng Nợ phải trả
	Tổng doanh thu, thu nhập 
	Tổng chi phí
	Lợi nhuận trước thuế
	Thuế và các khoản phải nộp NSNN

	 I 
	Công ty mẹ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Văn phòng Tổng công ty
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các đơn vị phụ thuộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 II 
	Các Công ty con 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 B 
	Công ty mẹ nắm trên 50% vốn điều lệ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
Đơn vị:.....

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Số vốn cam kết góp
	Số cổ phần đến cuối năm báo cáo 
	 Vốn góp theo mệnh giá đến cuối năm báo cáo
	 Tỷ lệ vốn góp/Vốn điều lệ (%) 
	 Tỷ lệ vốn góp/Tổng đầu tư (%) 
	Lợi nhuận sau thuế 
	Cổ tức được chia năm báo cáo 
	Tạm ứng Cổ tức được chia năm báo cáo

	
	
	
	
	
	
	
	
	Bằng cổ phiếu
	Bằng tiền
	

	1
	2
	 3
	4
	5
	6 
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Công ty con
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 II 
	Công ty liên doanh, liên kết 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 III 
	Đầu tư khác 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU CỦA DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính:..........

	TT
	Tên dự án,
gói thầu
	Đơn vị trúng thầu
	Dự toán được duyệt (*)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Giá hợp đồng (*)
	Giá trị hoàn thành đề nghị quyết toán (**)
	Tạm ứng/ thanh toán
	So sánh QT với dự toán
	Số nợ đọng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=8-4
	11

	I
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi phí XD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (*) Cột 4 và cột 7 là lấy theo giá trị điều chỉnh cuối cùng và thuyết minh rõ số lần điều chỉnh. (**) Cột 8 lấy Giá trị hoàn thành đề nghị quyết toán lũy kế đến thời điểm kiểm toán.


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ĐOÀN KIỂM TOÁN.......


TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
- Đơn vị được kiểm toán:

- Thời kỳ kiểm toán:
	STT
	Các thành phần 
của Hệ thống KSNB
	Có
	Không
	Không áp dụng
	Mô tả/ Đánh giá ban đầu 
	Tham 
chiếu*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quy định về đạo dức nghề nghiệp trong đơn vị
	 
	 
	 
	 



	 

	-
	Có quy định về quy tắc đạo đức nghề nghiệp và các quy tắc này có được thông tin đến các bộ phận không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Có quy định để giám sát việc tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Có quy định rõ và áp dụng các biện pháp xử lý đối với các sai phạm về đạo đức nghề nghiệp không? 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...
	
	
	
	
	

	1.2
	Năng lực và trình độ của nhân viên
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Có cụ thể hóa các yêu cầu về trình độ, kỹ năng đối với từng vị trí bằng văn bản không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Có quy định trình độ, năng lực của nhân viên được tuyển dụng không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Có biện pháp xử lý kịp thời đối với nhân viên không có năng lực không?
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...
	
	
	
	
	

	1.3
	Sự tham gia của đại diện chủ sở hữu (Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên…)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thành viên Hội đồng quản trị có độc lập với Ban giám đốc không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	HĐQT có thường xuyên tham gia các hoạt động quan trọng của đơn vị hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Các vấn đề quan trọng và các sai phạm có được báo cáo kịp thời với HĐQT không? 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Các cuộc họp HĐQT có thường xuyên/định kỳ, kịp thời và được lập biên bản không?
	
	
	
	
	

	-
	HĐQT có giám sát hoạt động của BGĐ hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...
	
	
	
	
	

	1.4
	Phong cách điều hành của Ban giám đốc
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Có quan tâm và coi trọng việc thiết kế, thực hiện các KSNB hiệu quả không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cơ chế quản lý, điều hành các khâu có hiệu quả không? 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	BGĐ có đủ kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	BGĐ có chú trọng việc quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	BGĐ có quan tâm đến quản trị rủi ro các hoạt động của đơn vị?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	BGĐ có chú trọng quan tâm đối với việc lập và trình bày BCTCDN?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	BGĐ có chú trọng việc tổ chức hệ thống thông tin (báo cáo, sổ kế toán, hồ sơ, tài liệu, công cụ phần mềm,...) để ghi nhận, theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động của đơn vị?
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...
	
	
	
	
	

	1.5
	Cơ cấu tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Có tổ chức thành các cấp quản lý phù hợp không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cơ cấu tổ chức có phù hợp với mục tiêu, quy mô, đặc điểm hoạt động của đơn vị không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nhiệm vụ, chức năng của các phòng, ban, bộ phận có rõ ràng, tách bạch không?
	
	
	
	
	

	-
	Sự phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận có chặt chẽ không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Có sự kiểm soát lẫn nhau giữa các phòng, ban, bộ phận không? 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...
	
	
	
	
	

	1.6
	Phân công quyền hạn và trách nhiệm
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Có các chính sách về phân cấp, ủy quyền phê duyệt các nghiệp vụ ở từng cấp độ phù hợp không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Có sự giám sát, kiểm tra việc chấp hành những hoạt động đã được phân quyền cho các cấp không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nhân viên có hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mình và của những cá nhân có liên quan không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Những người thực hiện công tác giám sát có đủ thời gian để thực hiện công việc giám sát của mình không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Sự bất kiêm nhiệm có được thực hiện phù hợp trong đơn vị hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...
	
	
	
	
	

	2
	QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đơn vị đã xây dựng quy trình quản trị rủi ro liên quan tới các hoạt động của đơn vị và việc lập, trình bày BCTCDN bảo đảm chặt chẽ chưa?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đơn vị đã xác định, ước tính mức độ ảnh hưởng, khả năng xảy ra và các biện pháp ứng phó đối với mỗi rủi ro liên quan tới các hoạt động và lập, trình bày BCTCDN?
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...
	
	
	
	
	

	3
	hỆ thỐng Thông tin, BÁO CÁO
	
	
	
	
	

	-
	Các thủ tục được thực hiện trong hệ thống công nghệ thông tin hoặc thủ công để tạo lập, ghi chép, xử lý, chỉnh sửa các nghiệp vụ kinh tế, ghi nhận vào sổ kế toán, BCTCDN có được quy định chặt chẽ?
	
	
	
	
	

	-
	Cách thức tiếp nhận và xử lý các thông tin, sự kiện, điều kiện có tính chất quan trọng có được quy định chặt chẽ?
	
	
	
	
	

	-
	Quy trình lập và trình bày BCTCDN, bao gồm cả các ước tính kế toán và thuyết minh quan trọng có được quy định chặt chẽ?
	
	
	
	
	

	-
	Quy trình kiểm soát đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có được quy định chặt chẽ?
	
	
	
	
	

	-
	Có quy định về việc cung cấp thông tin, chế độ báo cáo của đơn vị (đối tượng/cấp báo cáo, nội dung, hình thức, thời điểm... cung cấp)?
	
	
	
	
	

	-
	Có quy định việc tiếp nhận thông tin phản hồi (từ các cấp quản lý, bộ phận chức năng...)?
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	4
	CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
	
	
	
	
	

	-
	Đơn vị có tuân thủ các quy chế quản lý, kiểm soát trong các hoạt động của đơn vị (lập, phê duyệt kế hoạch; thực hiện kế hoạch; công tác kiểm tra, giám sát; công tác lập báo cáo...)?
	
	
	
	
	

	-
	Đơn vị có tuân thủ chế độ kế toán: chế độ kế toán áp dụng, tổ chức bộ máy kế toán; hình thức kế toán; mở sổ kế toán; hạch toán kế toán; lập các loại báo cáo theo quy định,...?
	
	
	
	
	

	-
	Đơn vị có tuân thủ việc đối chiếu công nợ, thanh toán của đơn vị đối với các nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng...?
	
	
	
	
	

	-
	Các kiểm soát đối với hệ thống công nghệ thông tin (kiểm soát chung và kiểm soát chương trình ứng dụng) có duy trì được tính toán vẹn và bảo mật dữ liệu hệ thống thông tin?
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	5
	GIÁM SÁT các kiỂm soát 
	
	
	
	
	

	5.1
	Giám sát thường xuyên và định kỳ
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đơn vị có các cơ chế kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị thường xuyên và định kỳ không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đơn vị có duy trì hệ thống giám sát các hoạt động một cách phù hợp không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát của đơn vị có đủ kinh nghiệm chuyên môn?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát của đơn vị có độc lập với các hoạt động được kiểm tra, giám sát không?
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...
	
	
	
	
	

	5.2
	Báo cáo giám sát và khắc phục các sai sót
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Lãnh đạo đơn vị (Hội đồng quản trị, ban giám đốc...) có nhận được đầy đủ, kịp thời các báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động của các bộ phận không?
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đơn vị có các chính sách, thủ tục để đảm bảo thực hiện kịp thời các biện pháp sửa chữa đối với các sai sót phát hiện qua công tác giám sát không?
	 
	 
	 
	 
	 



	
	...
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Cột 7: tham chiếu tên hồ sơ tài liệu
C. Kết luận đánh giá về HTKSNB
	Mô tả rủi ro có sai sót trọng yếu
	Ảnh hưởng
	Rủi ro đáng kể
	Biện pháp xử lý/ Thủ tục kiểm toán

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ĐOÀN KIỂM TOÁN.......

	


XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU ĐỐI VỚI TỔNG THỂ BCTCDN, 

MỨC TRỌNG YẾU THỰC HIỆN VÀ NGƯỠNG SAI SÓT KHÔNG ĐÁNG KỂ
- Tên đơn vị:

- Thời kỳ được kiểm toán:

A. MỤC TIÊU:

Xác định mức trọng yếu về số liệu, thuyết minh trên BCTCDN (kế hoạch - thực tế) được lập và phê duyệt theo lựa chọn của Đoàn kiểm toán để thông báo với Tổ, KTV về mức trọng yếu kế hoạch trước khi kiểm toán tại đơn vị.

B. XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU
	Nội dung
	
	Kế hoạch

	Tiêu chí được sử dụng để ước tính mức trọng yếu
(Đánh dấu vào ô lựa chọn)
	
	[image: image1.wmf]Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

[image: image2.wmf] Tổng doanh thu 
[image: image3.wmf] Tổng chi phí

[image: image4.wmf] Vốn chủ sở hữu

[image: image5.wmf] Tổng tài sản

[image: image6.wmf] Khác



	Nguồn số liệu để xác định mức trọng yếu

(Đánh dấu vào ô lựa chọn)
	
	[image: image7.wmf] BCTC trước kiểm toán

[image: image8.wmf] BCTC năm trước

[image: image9.wmf] Kế hoạch SXKD

[image: image10.wmf] Ước tính

	Lý do lựa chọn tiêu chí này 
	
	

	Giá trị tiêu chí được lựa chọn
	(a)
	

	Điều chỉnh ảnh hưởng của các biến động bất thường
	(b)
	

	Giá trị tiêu chí được lựa chọn sau điều chỉnh
	(c)=(a)-(b)
	

	Tỷ lệ sử dụng để ước tính mức trọng yếu

(Đánh dấu vào ô lựa chọn và ghi cụ thể tỷ lệ % lựa chọn trong ngoặc)
	(d)
	[image: image11.wmf] [3%-10%] LN trước thuế (1)

[image: image12.wmf] [0,5%-3%] Tổng doanh thu 

[image: image13.wmf] [0,5%-3%] Tổng chi phí

[image: image14.wmf] [0,5%-3%] Vốn chủ sở hữu

[image: image15.wmf] [0,5%-2%] Tổng tài sản

[image: image16.wmf] [ ] Khác

	Lý do lựa chọn tỷ lệ này 
	
	

	Mức trọng yếu đối với tổng thể BCTCDN
	(e)=(c)*(d)
	

	Tỷ lệ sử dụng để ước tính mức trọng yếu thực hiện 
	(f)
	[50%-75%]

	Lý do lựa chọn tỷ lệ này
	
	

	Mức trọng yếu thực hiện 
	(g)=(e)*(f)
	

	Tỷ lệ sử dụng để ước tính ngưỡng sai sót không đáng kể
	(h)
	[0%-3%]

	Lý do lựa chọn tỷ lệ này
	
	

	Ngưỡng sai sót không đáng kể
	(i)=(e)*(h)
	


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ĐOÀN KIỂM TOÁN.......

Xác đỊnh mỨC trỌng yẾu TỔNG THỂ, MỨC TRỌNG YẾU 

THỰC HIỆN VÀ NGƯỠNG SAI SÓT KHÔNG ĐÁNG KỂ 

CỦA KHOẢN MỤC cẦN lưu ý
- Tập đoàn/Tổng công ty:

- Doanh nghiệp/công ty:

A. MỤC TIÊU 

Theo quy định của CMKTNN số 1320, nếu có các khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh (gọi tắt là: khoản mục) có sai sót với mức thấp hơn mức trọng yếu đối với tổng thể BCTCDN nhưng có thể ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng BCTCDN thì KTVNN phải xác định mức trọng yếu/các mức trọng yếu áp dụng cho từng khoản mục này.

B. mỨC trỌng yẾu CHO CÁC KHOẢN MỤC cẦn lưu ý

Mức trọng yếu tổng thể kế hoạch:... (Chỉ tiêu này tham chiếu từ Phụ 03/HD-RRTY-DN) 

	Các khoản mục cần lưu ý
	Giá trị khoản mục
	Xác định mức trọng yếu của khoản mục lưu ý
	Xác định mức trọng yếu thực hiện của khoản mục lưu ý
	Xác định ngưỡng sai sót không đáng kể của khoản mục lưu ý
	Mô tả cách xác định

	
	
	Tỷ lệ %
	Mức trọng yếu
	Tỷ lệ %
	Mức trọng yếu
	Tỷ lệ %
	Ngưỡng sai sót không đáng kể
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3x2)
	(5)
	(6=5x4)
	(7)
	(8=7x4)
	9

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý:

Mẫu này chỉ áp dụng khi KTVNN xét thấy có các khoản mục cần xây dựng mức trọng yếu riêng. Để xác định sự cần thiết phải xây dựng mức trọng yếu riêng, KTVNN cần xem xét các nội dung, bao gồm: (1) Pháp luật, các quy định hoặc khuôn khổ về lập và trình bày BCTCDN được áp dụng có thể gây ảnh hưởng đến kỳ vọng của người sử dụng BCTCDN liên quan đến giá trị hay thông tin thuyết minh của một số khoản mục nhất định trên BCTCDN; (2) Những thông tin thuyết minh quan trọng liên quan đến doanh nghiệp; (3) Người sử dụng BCTC quan tâm đến một khoản mục nhất định của BCTCDN, cần được thuyết minh riêng rẽ trên BCTCDN. 

Khi đơn vị được kiểm toán có các nhóm giao dịch, hay thông tin thuyết minh như trên, KTVNN cần thu thập thêm thông tin về quan điểm và kỳ vọng của doanh nghiệp và người sử dụng. 


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ĐOÀN KIỂM TOÁN.......

PHÂN TÍCH THÔNG TIN XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ, KHOẢN MỤC TRỌNG YẾU, 

MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN
- Tập đoàn/Tổng công ty:

- Doanh nghiệp/Công ty:

A. MỤC TIÊU:

Phân tích thông tin xác định đơn vị; khoản mục, số dư tài khoản, thông tin thuyết minh trọng yếu (gọi tắt là khoản mục), mục tiêu, phương pháp thủ tục kiểm toán cho từng nội dung trọng yếu khi kiểm toán.

B. XÁC ĐỊNH KHOẢN MỤC TRỌNG YẾU MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN
	TT
	Đơn vị, khoản mục, số dư tài khoản, thông tin thuyết minh trọng yếu
	Giá trị khoản mục
	Lý do xác định trọng yếu
	Mục tiêu 
cụ thể
	Thủ tục kiểm toán

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	ĐƠN VỊ
	
	
	
	

	
	Khoản mục
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	....
	
	
	
	


Ghi chú: (Cột 2): Ghi rõ đơn vị (hoặc nhóm đơn vị có cùng vấn đề, nội dung trọng yếu): Thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những khoản mục, số dư tài khoản, thông tin thuyết minh trọng yếu cần tập trung kiểm tra như: Quy mô lớn hơn mức trọng yếu tổng thể và khả năng có rủi so sai sót trọng yếu,....; (Cột 4): nêu rõ lý do xác định đơn vị, khoản mục, số dư tài khoản, thông tin thuyết minh trọng yếu cần tập trung kiểm tra; (Cột 5): Ghi mục tiêu kiểm toán cụ thể cho từng khoản mục, số dư tài khoản, thông tin thuyết minh trọng yếu; (Cột 6): Nêu rõ thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập bằng chứng cho từng khoản mục, số dư tài khoản, thông tin thuyết minh trọng yếu.


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ĐOÀN KIỂM TOÁN.......

MỨC ĐỘ ĐẢM BẢO

Dự kiến từ kết quả thực hiện các thử nghiệm cơ bản

·  Tập đoàn/Tổng công ty:

·  Doanh nghiệp/Công ty:

	Rủi ro tiềm tàng

Hiệu lực của hệ thống KSNB
	Có
	Không

	Có hiệu lực
	0,5
	0,5

	Không có hiệu lực
	3
	1,5


Chú thích:

Kết quả xác định rủi ro tiềm tàng (Có/Không) được lấy từ Phụ biểu 01- Thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán (các rủi ro kinh doanh)
Kết quả đánh giá hiệu lực của hệ thống KSNB (Có hiệu lực/Không có hiệu lực) được lấy từ Phụ biểu 02- Tìm hiểu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

THUYẾT MINH MÔ HÌNH ĐẢM BẢO

Xuất phát từ mô hình rủi ro kiểm toán:

Rủi ro kiểm toán = Rủi ro tiềm tàng x Rủi ro kiểm soát x Rủi ro phát hiện

Ta có:

Mức độ đảm bảo của các thủ tục kiểm toán xác định đối với mỗi khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản và các thuyết minh trên BCTCDN phụ thuộc các yếu tố sau:

- Mức độ đảm bảo thu thập được từ các thủ tục đánh giá rủi ro tiềm tàng (Đánh giá của KTVNN về rủi ro có sai sót).

- Mức độ đảm bảo thu thập được từ các thủ tục đánh giá rủi ro kiểm soát và thử nghiệm kiểm soát (Đánh giá của KTVNN về hiệu lực của hệ thống KSNB).

- Mức độ đảm bảo thu thập được từ kết quả thực hiện các thử nghiệm cơ bản.

Mối quan hệ này có thể biểu thị theo công thức:

	Mức độ đảm bảo
	=
	Mức độ đảm bảo thu thập được từ các thủ tục đánh giá rủi ro tiềm tàng
	+
	Mức độ đảm bảo thu thập được từ các thủ tục đánh giá rủi ro kiểm soát và thử nghiệm kiểm soát
	+
	Mức độ đảm bảo thu thập được từ kết quả thực hiện các thử nghiệm cơ bản


Theo lý thuyết thống kê (là cơ sở cho phương pháp kiểm toán), với độ tin cậy (mức độ đảm bảo) 95%, tổng hợp các yếu tố đảm bảo từ ba nguồn đảm bảo là 3. 

Tức là:

	Mức độ đảm bảo thu thập được từ các thủ tục đánh giá rủi ro tiềm tàng
	+
	Mức độ đảm bảo thu thập được từ các thủ tục đánh giá rủi ro kiểm soát và thử nghiệm kiểm soát
	+
	Mức độ đảm bảo thu thập được từ kết quả thực hiện các thử nghiệm cơ bản
	=
	3


Khi đó:

	Mức độ đảm bảo thu thập được từ kết quả thực hiện các thử nghiệm cơ bản
	=
	3
	-
	Mức độ đảm bảo thu thập được từ các thủ tục đánh giá rủi ro tiềm tàng
	-
	Mức độ đảm bảo thu thập được từ các thủ tục đánh giá rủi ro kiểm soát và thử nghiệm kiểm soát


Ta có các trường hợp:

(1) Trường hợp xác định không có rủi ro đáng kể

Khi không có rủi ro đáng kể nào được xác định thì mức độ đảm bảo thu được từ các thủ tục đánh giá rủi ro tiềm tàng ở mức cao nhất, là mức bằng 1. Khi đó, tổng cộng mức độ đảm bảo từ thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản là 3 - 1 = 2

·  Trường hợp hệ thống KSNB có hiệu lực, dự định có thể tin cậy vào hệ thống KSNB, mức độ đảm bảo thu được từ các thử nghiệm kiểm soát dự kiến là 1,5. Khi đó, mức độ đảm bảo thu được từ các thử nghiệm cơ bản dự kiến là 2 - 1,5 = 0,5

·  Trường hợp hệ thống KSNB không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện các thử nghiệm kiểm soát, mức độ đảm bảo thu được từ các thử nghiệm kiểm soát dự kiến là 0. Khi đó, mức độ đảm bảo thu được từ các thử nghiệm cơ bản dự kiến mở rộng ở mức là 2 - 0 = 2

(2) Trường hợp xác định có rủi ro đáng kể

Khi có rủi ro đáng kể được xác định thì mức độ đảm bảo thu được từ các thủ tục đánh giá rủi ro tiềm tàng ở mức thấp nhất, là mức bằng 0. Khi đó, tổng cộng mức độ đảm bảo từ thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản là 3-0=3

·  Trường hợp hệ thống KSNB có hiệu lực, dự định có thể tin cậy vào hệ thống KSNB, mức độ đảm bảo thu được từ các thử nghiệm kiểm soát dự kiến là ở mức cao 2,5. Khi đó, mức độ đảm bảo thu được từ các thử nghiệm cơ bản dự kiến là 3 - 2,5 = 0,5

·  Trường hợp hệ thống KSNB không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện các thử nghiệm kiểm soát, mức độ đảm bảo thu được từ các thử nghiệm kiểm soát dự kiến là 0. Khi đó, mức độ đảm bảo thu được từ các thử nghiệm cơ bản dự kiến mở rộng ở mức cao nhất là 3 - 0 = 3

Sơ đồ dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố của mô hình đảm bảo nói trên:
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Sơ đồ 1: Mô hình đảm bảo: Biểu đồ này minh họa mức độ thử nghiệm phải được thực hiện dựa trên việc liệu có bất kỳ rủi ro đáng kể liên quan nào như đã nêu trong bảng trên hay không.


	KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ĐOÀN KIỂM TOÁN.......




XÁC ĐỊNH MẪU CHỌN KIỂM TOÁN

- Tập đoàn/Tổng công ty:

- Doanh nghiệp/Công ty:


I. GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH

1. Phương pháp chọn mẫu:  Thống kê; 
 Phi thống kê

2. Các khoản mục không áp dụng kiểm tra chọn mẫu mà kiểm tra 100% các giao dịch:...

3. Xác định khoảng cách mẫu áp dụng cho các khoản mục chọn mẫu:

Đơn vị:......

	Khoản mục
	Tổng giá trị của khoản mục cần lấy mẫu
	Hệ số rủi ro
	Mức trọng yếu thực hiện
	Khoảng cách mẫu
	Giá trị phần tử đặc biệt kiểm tra 100%
	Giá trị các phần tử lớn hơn khoảng cách mẫu (kiểm toán 100%)
	Giá trị các phần tử còn lại
	Lấy mẫu trong giá trị các phần tử còn lại
	Tổng giá trị mẫu chọn
	Tỷ lệ chọn mẫu

so với tổng thể

	
	
	Mức đảm bảo
	Hệ số rủi ro
	
	
	
	
	
	Số lượng mẫu
	Giá trị
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4
	7
	8
	9=2-7-8
	10=9/6
	11
	12=7+8+11
	13=12/2

	Khoản mục 
	
	Cao
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoản mục
	
	TB
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoản mục
	
	Thấp
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cột (1): Các khoản mục kiểm tra chọn mẫu; Cột (2): Giá trị của tổng thể chọn mẫu; Cột (3) Theo kết quả đánh giá rủi ro đối với mỗi khoản mục kết nối theo kết quả đánh giá từ Phụ lục 1, Phụ lục 2; Cột (4) Xác định dựa trên mức độ đảm bảo (trong khung từ 0,5 đến 3); Cột (5): Kết quả xác định tại các Phụ lục 04, Phụ lục 05; Cột (6): Khoảng cách mẫu = Mức trọng yếu thực hiện/Hệ số rủi ro; Cột (7): Các phần tử có tính chất đặc biệt, bất thường... cần phải kiểm tra 100%; Cột (8): Các phần tử có giá trị lớn hơn khoảng cách mẫu (cột 6) cần phải kiểm tra 100%; Cột (9): Giá trị các phần tử còn lại = Tổng giá trị của khoản mục cần lấy mẫu - (Giá trị phần tử đặc biệt kiểm tra 100% + Giá trị phần tử lớn hơn khoảng cách mẫu kiểm tra 100%); Cột (10): Số lượng mẫu trong các phần tử còn lại = Giá trị phần tử chọn mẫu còn lại/Kích thước mẫu; Cột (11): Tổng giá trị chọn mẫu trong các phần tử còn lại (không bao gồm các phần từ kiểm tra 100%); Cột (12): Tổng giá trị mẫu chọn; Cột (13): Tỷ lệ chọn mẫu = Giá trị mẫu chọn/Giá trị của tổng thể phải chọn mẫu.

II. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

1. Thay đổi các khoản mục không áp dụng kiểm tra chọn mẫu mà kiểm tra 100% các giao dịch:...

Lý do thay đổi (giải thích nguyên nhân thay đổi so với giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán)
2. Thay đổi khoảng cách mẫu, cỡ mẫu áp dụng cho các khoản mục kiểm tra chọn mẫu:...

Lý do thay đổi (giải thích nguyên nhân thay đổi so với giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán)
Đơn vị:......

	Khoản mục
	Tổng giá trị của khoản mục cần lấy mẫu
	Hệ số rủi ro
	Mức trọng yếu thực hiện
	Khoảng cách mẫu
	Giá trị phần tử đặc biệt kiểm tra 100%
	Giá trị phần tử lớn hơn khoảng cách mẫu kiểm tra 100%
	Giá trị các phần tử còn lại
	Lấy mẫu trong giá trị các phần tử còn lại
	Tổng giá trị mẫu chọn
	Tỷ lệ chọn mẫu

so với tổng thể

	
	
	Mức đảm bảo
	Hệ số rủi ro
	
	
	
	
	
	Số lượng mẫu
	Giá trị
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4
	7
	8
	9=2-7-8
	10=9/6
	11
	12=7+8+11
	13=12/2

	Khoản mục....
	
	Cao
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoản mục....
	
	TB
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoản mục....
	
	Thấp
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ĐOÀN KIỂM TOÁN.......

	
ƯỚC LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ SAI SÓT PHÁT HIỆN QUA KIỂM TOÁN

	Doanh nghiệp/Công ty:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mức trọng yếu:....(*)

	
	
	
	
	
	
	
	 Đơn vị: .....


	TT
	Khoản mục
	Tỷ lệ chọn mẫu (**)
	Sai sót cá biệt
	Sai sót mang tính đại diện cho tổng thể
	Ước lượng 
sai sót cho 
tổng thể
	Đánh giá 
sai sót

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 5/3 + 4
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (*) Tham chiếu từ Phụ lục số 03/HD-RRTY-DN; (**) Cột 3 được liên kết từ Cột 13 Phụ lục số 07/HD-RRTY-DN.

[image: image18.wmf]
Phụ lục số 01/HD-RRTY-DN





Phụ biểu số 01/HD- RRTY-DN





Phụ biểu số 02/HD-RRTY-DN





Phụ biểu số 03/HD-RRTY-DN





Phụ biểu số 04/HD-RRTY-DN





Phụ lục số 02/HD- RRTY-DN





Phụ lục số 03/HD- RRTY-DN





Phụ lục số 04/HD-RRTY-DN





Phụ lục số 05/HD-RRTY-DN





Phụ lục 06/HD-RRTY-DN





Phụ lục số 05/HD-RRTY





Phụ lục số 07/HD-RRTY-DN








Phụ lục số 08/HD-RRTY-DN
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